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PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1.   nh ngh   

                                                                                    . 

                                                                                            . 

2. Ph  ng t  nh  à   t  h  ng t  nh lôg  it      n: cho , 0, 1a b a    

                                    : log ( )a f x b   

                                        : 

log ( ) ; log ( ) ; log ( ) ; log ( )a a a af x b f x b f x b f x b      

3. Ph  ng  h   gi i  h  ng t  nh  à   t  h  ng t  nh lôg  it 

          ng       

 
( ) 0

log ( ) log ( )
( ) ( )

a a

f x
f x g x

f x g x


  


           0 1a    

     1a       
( ) 0

log ( ) log ( )
( ) ( )

a a

g x
f x g x

f x g x


  


 

     0 1a       
( ) 0

log ( ) log ( )
( ) ( )

a a

f x
f x g x

f x g x


  


 

 

   t     h  

        

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN 

 Gi   đ ợ                                            ằ    á           á : đ      lôgarit có 

 ù           ũ         ù    n phụ, sử dụng tính ch t của hàm s  

C.   T      NG T  N CÀN L   N T P 

1.  iều kiện x   đ nh củ   h  ng t  nh 

Câ  1: Đ  u kiệ  xá  định củ              2log( 6) log( 2) 4x x x x       là 

A. 3x    B. 2x     C. \ [ 2;3]   D. 2x    

2. Kiểm tra xem giá tr  nào là nghiệm củ   h  ng t  nh  

Câ  2:              3log (3 2) 3x  có nghiệm là:  

A. 
29

3
x   B. 

11

3
x   C. 

25

3
x   D. 87x    

3. Tìm tập nghiệm củ   h  ng t  nh 

Câ  3:           nh 
2

2 2log ( 1) 6log 1 2 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  3;15  B.  1;3  C.  1;2  D.  1;5  

4. Tìm s  nghiệm củ   h  ng t  nh  

Câu 4: S  nghiệm củ                  4 2 2 4log log log log 2x x   là: 



 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 

5. Tìm nghiệm lớn nh t, hay nhỏ nh t củ   h  ng t  nh 

Câu 5: Tìm nghiệm l n nh t củ               3 2log 2log log 2x x x    là 

A. 
1

2
x   B. 

1

4
x   C. 2x   D. 4x    

6. Tìm m i quan hệ giữa các nghiệm củ   h  ng t  nh (tổng, hiệu, tí h, th  ng…) 

Câu 6: G i 1 2,x x  là nghiệm củ               16log 2 log 0x x  . K   đ   í   1 2.x x  bằng: 

A. 1 B. 1   C. 2  D.  2 

7. Cho một  h  ng t  nh, nếu đ t ẩn ph  th  thu đ ợ   h  ng t  nh nào (ẩn t ) 

Câu 7: N   đặt 2logt x                   
2 2

1 2
1

5 log 1 logx x
 

 
 trở                  h nào 

A. 2 5 6 0t t     B. 2 5 6 0t t     

C. 2 6 5 0t t     D.  2 6 5 0t t    

8. T m điều kiện của tham s  m  để  h  ng t  nh thỏ  điều kiện về nghiệm s  (có nghiệm, vô 

nghiệm, 2 nghiệm thỏ  điều kiện nào đó…) 

Câu 8: Tìm m  đ               2

3 3log 2log 1 0x x m     có nghiệm 

A. 2m    B. 2m    C. 2m     D. 2m    

Câu 9: Tìm m  đ               
2 2

3 3log log 1 2 1 0x x m      có ít nh t một nghiệm thuộ  đ  n 

31;3 
 

  

A. [0;2]m   B. (0;2)m   C. (0;2]m    D. [0;2)m   

9.  iều kiện x   đ nh của b t  h  ng t  nh 

Câ  10: Đ  u kiệ  xá  định của b                1 1 1

2 2 2

log (4 2) log ( 1) logx x x     là: 

A. 1x   B. 0x   C. 
1

2
x    D.

 
1x    

10. Tìm tập nghiệm của b t  h  ng t  nh 

Câu 11: B                
2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     có tập nghiệm: 

A. ( ;0]  B. ( ;0)  C. [0; )  D.
 
 0;  

Câu 12: B                   2

2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 

A. 1 2;  


  B. 1 2;  


 C.  ;1 2 


 D.  ;1 2 


 

11. Tìm nghiệm nguyên (tự nhiên) lớn nh t, nguyên (tự nhiên) nhỏ nh t của b t  h  ng t  nh 

Câu 13: Nghiệm nguyên nhỏ nh t của b                   2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 17  B. 16   C. 15  D. 18  

12. T m điều kiện của tham s  m  để b t  h  ng t  nh thỏ  điều kiện về nghiệm s  (có nghiệm, 

vô nghiệm, nghiệm thỏ  điều kiện nào đó…) 

Câu 14: Tìm m  đ  b                
2 2log (5 1).log (2.5 2)x x m    có nghiệm 1x    

A. 3m   B. 3m   C. 3m   D. 3m   
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3.2 - LÔGARIT 

NH N BIẾT – THÔNG HIỂU  

Câu 1. Đ  u kiệ  xá  định củ              2 3log 16 2x   là: 

A. 
3

2
2

x  . B. 2x  . C. 
3

\ ;2
2

x
 

  
 

. D. 
3

2
x  . 

H ớng dẫn gi i 

Bi u th c 2 3log 16x  xá  định

3
2 3 0 3

22
2 3 1 2

2

x x
x

x
x


   

     
   

,ch   đá  á  A. 

Câu 2. Đ  u kiệ  xá  định củ              2log (2 7 12) 2x x x    là: 

A.    0;1 1;x   . B.  ;0x  . C.  0;1x . D.  0;x  . 

H ớng dẫn gi i 

Bi u th c 2log (2 7 12)x x x   xác 

định

2
2

0 0

1 1 (0;1) (1; )

7 472 7 12 0
2 ( ) 0

4 16

x x

x x x

x x
x


  
 

        
 

           

 

ch   đá  á  A. 

Câu 3. Đ  u kiệ  xá  định củ               
5 5log ( 1) log

1

x
x

x
 


là: 

A.  1;x  . B.  1;0x  . C. \ [ 1;0]x  . D.  ;1x  . 

H ớng dẫn gi i 

Bi u th c 5log ( 1)x và 
5log

1

x

x 
 xá  định

1 00
11

1
1 0

x
x x

xx
x

x


    

    
  

 

ch   đá  á  A. 

 

Câu 4. Đ  u kiệ  xá  định của            
9

2 1
log

1 2

x

x



 là: 

A. \ [ 1;0]x  . B.  1;x   . C.  1;0x  . D.  ;1x  . 

H ớng dẫn gi i 

Bi u th c 
9

2
log

1

x

x 
 xá  định : 

2
0 1 0 ( ; 1) (0; )

1

x
x x x

x
            


, ch   đá  á  A. 



 

Câu 5.        trình 
2log (3 2) 2x  có nghiệm là: 

A. 2x  . B. 
2

3
x  . C. 1x  . D. 

4

3
x  . 

H ớng dẫn gi i 

PT

3
3 2 0

22
3 2 4

2

x x
x

x
x


   

    
   

, ch   đá  á  A. 

Câu 6. Ph          2 2 2log ( 3) log ( 1) log 5x x     có nghiệm là: 

A. 2x  . B. 1x  . C. 3x  . D. 0x  . 

H ớng dẫn gi i 

PT
2

1
11 0

28
( 3)( 1) 5 2 8 0

2

x
xx

xx
x x x x

x


   

       
        

, ch   đá  á  A. 

Câu 7.        trình 2

3 3log ( 6) log ( 2) 1x x     có tập nghiệm là: 

A. T  . B. {0;3}T  . C. {3}T  . D. {1;3}T  . 

H ớng dẫn gi i 

PT

2

2

6 0 6 6

3 0 3

06 3( 3)

3

x x x

x x x

xx x

x




      
 

       
      

 

, ch   đá  á  A 

Câu 8.              
2 2log log ( 1) 1x x    có tập nghiệm là: 

A.  2 . B.  1;3 . C.  1;3 . D.  1 . 

H ớng dẫn gi i 

PT

 
2

2

10
1

1 0 21
2 0

2log ( 1) 1

xx
x

x xx
x x

xx x

  
 

         
       

, ch   đá  á  A. 

 

Câu 9.        trình 
2

2 2log ( 1) 6log 1 2 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  1;3 . B.  3;15 . C.  1;2 . D.  1;5 . 

H ớng dẫn gi i 

PT 22

2 2

2

1 1
1 0 1

log ( 1) 1 1
3log ( 1) 3log ( 1) 2 0

log ( 1) 2 3

x x
x x

x x
xx x

x x

    
    

        
           

, ch n A. 

Câu 10. S  nghiệm củ                 4 2 2 4log log log log 2x x  là: 
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A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. 

H ớng dẫn gi i 

PT

   
 

2 2

2

4 2 2 2 2

2 22 2

0
1

log 0
1 1log 0 log log log log 2
2 2

log log log log 2

x
x

x

x x x

x x


  

        
   



 

     2 2 2 2 2 2 2

1 1

1 1 3
log log log log log 2 log log 1 2

2 2 2

x x

x x x

  
 

  
     

 

 

 2 2 2

1 1 1
16

log log 2 log 4 16

x x x
x

x x x

   
      

   
 ,ch   đá  á  A. 

Câu 11. S  nghiệm củ              2 3 2log .log (2 1) 2logx x x  là: 

A. 2. B. 0. C. 1. D. 3. 

H ớng dẫn gi i 

PT

 2 32 3 2

0 1

22 1 0

log log (2 1) 2 0log .log (2 1) 2log

x
x

x

x xx x x

 
 

    
      

 

2

3

1 1

2 2 1

log 0 1 5

log (2 1) 2 5

x x
x

x x x

x x

 
    

        
     

, ch   đá  á  A. 

Câu 12. S  nghiệm củ              3 2

2 2 2log ( 1) log ( 1) 2log 0x x x x      là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 

H ớng dẫn gi i 

PT

3

3
2

2 2

3 2

22 2

0
0

1 0
1

1 0 0
( 1)

log ( 1) log ( 1) 2log 0

x
x

x
x

x x
x x x

x x x x


 

  
   

            

2

2 2

0
0 0

( 1)( 1)
0 1 0 1

( 1)

x
x x

xx x x
x x

x x x


  

        
       

,ch   đá  á  A. 

Câu 13. S  nghiệm củ                  5 25log 5 log 5 3 0x x   là : 

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 

H ớng dẫn gi i 



 

PT
5 25 5 5 5

1 1
0

1 1
log (5 ) log (5 ) 3 0 log (5 ) log (5 ) 3 0 log (5 ) 3 0

2 2

x x
x

x x x x x

  
  

    
         

 

 

5

6 5
5

1 11
5

log (5 ) 6 5 5 5

x xx
x

x x x

   
      

    
,ch   đá  á  A 

Câu 14.        trình 2

3 1

3

log (5 3) log ( 1) 0x x     có 2 nghiệm 1 2,x x        đ  1 2x x .Giá trị của 

1 22 3P x x   là 

A. 14. B. 5. C. 3. D. 13. 

H ớng dẫn gi i 

PT 2

3 1
2

3 3 3

35 3 0

5log (5 3) log ( 1) 0
log (5 3) log ( 1) 0

x x

x x
x x

   
     

      

2 2 2

3 3

3
3 3 3

5 1
5 5 5

1 4
log (5 3) log ( 1) 5 3 1 5 4 0

4

x
x x x x

x x
x x x x x x

x


         

                        

 

Vậy 1 22 3 2.1 3.4 14x x    ,ch   đá  á  A. 

Câu 15. Hai        trình 35 5
2log (3 1) 1 log (2 1)x x     và 2

2 1

2

log ( 2 8) 1 log ( 2)x x x     lầ    ợt 

có 2 nghiệm duy nh t là 1 2,x x . Tổng 1 2x x  là? 

A. 8. B. 6. C. 4. D. 10. 

H ớng dẫn gi i 

PT1: 35 5
2log (3 1) 1 log (2 1)x x     

         PT

3

2

5 5 55 5

3 1 0 1

2 1 0 3

log (3 1) log 5 3log (2 1)2log (3 1) 1 log (2 1)

x
x

x

x xx x

   
 

    
         

 

2 3 2 3

5 5

1 1

3 3

log 5(3 1) log (2 1) 5(3 1) (2 1)

x x

x x x x

 
  

  
      

 

2 3 2 3 2

1 1

3 3

5(9 6 1) 8 12 6 1 8 33 36 4 0

x x

x x x x x x x x
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1

1

3

21

8

2

x

x
x

x





  






 

PT2: 2

2 1

2

log ( 2 8) 1 log ( 2)x x x      

PT

2

2 2

2 1 2 2

2

2 8 0 2 4

2 0 2

log ( 2 8) 1 log ( 2) log ( 2 8) 1 log ( 2)

x x x x

x x

x x x x x x


      

 
      

 
         



2 2 2

2 2

4 4 4

log ( 2 8) log 2( 2) 2 8 2( 2) 4 12 0

x x x

x x x x x x x x

    
    

           
 

2

4

62

6

x

xx

x




   
 

 

 Vậy 1 2 2 6 8x x    ,ch   đá  á  A. 

Câu 16. G i 1 2,x x  là nghiệm củ               16log 2 log 0x x  . K   đ   ích 1 2.x x bằng: 

A. 1. B. 1 . C. 2. D. 2 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 0 1x   

PT 416 22

1
log 2 log 0 log 2 log 0 log 2 log 0

4
x x xx x x          

2
24(log 2) 11

log 2 0 0 4(log 2) 1 0
4log 2 4log 2

x
x x

x x


         

1

12
2

1
22

1
4log 2

21 2
(log 2) 1

14
log 2 2 4

2

x

x

x

x
x

x
x


                 

 

Vậy 
1 2

1
. 4. 1

4
x x   ,ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Đá  á    D     í   â              1 0x  hoặc 2 0x  thì không thỏ   ã  đ  u kiện của x nên 

lo i. 



 

Câu 17. N   đặt 2logt x                  
2 2

1 2
1

5 log 1 logx x
 

 
 trở                       ? 

A. 2 5 6 0t t   . B. 2 5 6 0t t   . C. 2 6 5 0t t   . D. 2 6 5 0t t   . 

H ớng dẫn gi i 

Đặt 2logt x  

PT
1 2 1 2(5 )

1 1 1 2(5 ) (5 )(1 )
5 1 (5 )(1 )

t t
t t t t

t t t t

  
           

   
 

2 211 5 4 5 6 0t t t t t         , ch   đá  á  A 

Câu 18. N   đặt lgt x                  
1 2

1
4 lg 2 lgx x

 
 

 trở                       ? 

A. 2 3 2 0t t   . B. 2 2 3 0t t   . C. 2 2 3 0t t   . D. 2 3 2 0t t   . 

H ớng dẫn gi i 

Đặt lgt x  

PT
1 2 2 2(4 )

1 1 2 2(4 ) (4 )(2 )
4 2 (4 )(2 )

t t
t t t t

t t t t

  
           

   
 

2 210 8 2 3 2 0t t t t t         , ch   đá  á  A 

Câu 19. Nghiệm bé nh t củ               3 2

2 2 2log 2log log 2x x x    là: 

A. 
1

2
x  . B. 

1

4
x  . C. 2x  . D. 4x  . 

H ớng dẫn gi i 

TXĐ: 0x   

PT 3 2 3 2

2 2 2 2 2 2log 2log log 2 log 2log log 2 0x x x x x x          

3 2 2 2

2 2 2 2 2 2log log 2log 2 0 log (log 1) 2(log 1) 0x x x x x x           

22

2 2

2 2 2

2

2

2
log 1

log 1 0 1
(log 1)(log 2) 0 log 1

2log 2 0
log 2

4

x
x

x
x x x x

x
x

x


                     

 

ch   đá  á  A    
1

2
x  nhỏ nh t. 

Câu 20. Đ  u kiệ  xá  định của b                1 1 1

2 2 2

log (4 2) log ( 1) logx x x    là: 

A. 1x  . B. 0x  . C. 
1

2
x   . D. 1x   . 

H ớng dẫn gi i 
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  T xá  định khi:

0
0

1
4 2 0 1

2
1 0

1

x
x

x x x

x
x


 

 
       

   

, ch   đá  á  A. 

Câu 21. Đ  u kiệ  xá  định của b                 2 4 2log ( 1) 2log (5 ) 1 log ( 2)x x x      là: 

A. 2 5x  . B. 1 2x  . C. 2 3x  . D. 4 3x   . 

H ớng dẫn gi i 

  T xá  định khi :

1 0 1

5 0 5 2 5

2 0 2

x x

x x x

x x

    
 

       
    

, ch   đá  á  A. 

Câu 22. Đ  u kiệ  xá  định của b                 
2

1 2

2

log log (2 ) 0x    là: 

A.  1;1x  . B.    1;0 0;1x   . C.    1;1 2;x    . D. [ 1;1]x  . 

H ớng dẫn gi i 

  T xá  định khi :

2

2 2 2
2

2 0 2 2 2 2

log (2 ) 0 2 1 1 0

x x x

x x x

           
   

         

 

2 2
1 1

1 1

x
x

x

  
    

  
, ch   đá  á  A. 

Câu 23. B t             
2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     có tập nghiệm là: 

A. ( ;0] . B. ( ;0) . C. [0; ) . D.  0; . 

H ớng dẫn gi i 

Xét    0

2 20 2 2 1 2 1 2 log 2 1 log 2 1 1x x xx             

   0

3 30 4 4 1 4 2 2 1 3 log 4 2 log 3 1 2x x xx               

Cộng v  v i v  của  1 và  2    đ ợc:
2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     

Mà BPT: 
2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     nên  0x loai  

Xét    0

2 20 2 2 1 2 1 2 log 2 1 log 2 1 3x x xx             

   0

3 30 4 4 1 4 2 2 1 3 log 4 2 log 3 1 4x x xx               

Cộng v  v i v  của  3 và  4    đ ợc:  2 3log (2 1) log (4 2) 2x x tm     

Vậy 0x  hay  ;0x  , ch   đá  á  A 

Câu 24. B t                 2

2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 



 

A. 1 2;  


. B. 1 2;  


. C.  ;1 2 


. D.  ;1 2 


. 

H ớng dẫn gi i 

TXĐ 

2 1 22 0
2

11 0

x xx x
x

xx

       
    

  
 

BPT        1

2 2

2 0,5 2 2
log 2 log 1 1 log 2 log 1 1x x x x x x             

   
  2

2

2 2 2

2 1
log 2 log 1 1 0 log 0

2

x x x
x x x

  
          

  
    

2

2 2
2 1

1 2 1 2 2 1 0
2

x x x
x x x x x x

  
            

 

 

2
1 2

2 1 0 1 2
1 2

x loai
x x x

x tm

  
       
  

 

ch   đá  á  A. 

Câu 25. Nghiệm nguyên nhỏ nh t của b                   2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 8. B. 10. C. 6. D. 9. 

H ớng dẫn gi i 

BPT

   

 

2 2

2

4 2 2 2 2

2 22 2

0
1

log 0
1 1log 0 log log log log
2 2

log log log log

x
x

x

x x x

x x


  

        
  



 

     2 2 2 2 2 2 2 2

1 1

1 1 1
log log log log log log 1 log log

2 2 2

x x

x x x x

 
 

   
     

 

 

 2 2

1

1
log log 1

2

x

x




 



 2 2 2

1 1 1
8

log log 2 log 4 8

x x x
x

x x x

   
      

   
 

ch   đá  á  A. 

Câu 26. Nghiệm nguyên nhỏ nh t của b                  2

3 1

3

log 1 log 1x x   là: 

A. 0x  . B. 1x  . C. 
1 5

2
x


 . D. 

1 5

2
x


 . 

H ớng dẫn gi i 
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BPT

       

2

2 2

3 3 3 3

1 0 1 1

1 0 1

log 1 log 1 log 1 log 1 0

x x

x x

x x x x

     
  

     
 

         

 

        2 2 2

3 3

1 1 1 1 1 1

log 1 1 0 log 1 1 0 1 1 1

x x x

x x x x x x

            
    

            

 

2

1 1
1 1 1 5

1 0 11 5 1 5
2( 1) 0 0

2 2

x
x

x x
x x x x x

  
   

           
       



 

ch   đá  á  A    0x  là nghiệm nguyên nhỏ nh t.  

Câu 27. Tập nghiệm của b                2

2log ( 3 1) 0x x    là: 

A. 
3 5 3 5

0; ;3
2 2

S
    

    
   

. B. 
3 5 3 5

0; ;3
2 2

S
    

       
   

 . 

C. 
3 5 3 5

;
2 2

S
  

  
 

. D. S  . 

H ớng dẫn gi i 

BPT

2 2 2

2 2 2

2

3 1 0 3 1 0 3 1 0

log ( 3 1) 0 3 1 1 3 1 1

x x x x x x

x x x x x x

            
    

           

 

3 5 3 5
3 5 3 5

0; ;32 2
2 2

0 3

x x
x

x

         
       

     

 

Ch   đá  á  A. 

Câu 28. Đ  u kiệ  xá  định củ               2 3log ( 5) log ( 2) 3x x    là: 

A. 5x  . B. 2x   . C. 2 5x   . D. 5x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 T xá  định khi và chỉ khi: 
5 0 5

5
2 0 2

x x
x

x x

   
   

    
 

Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 2 3log ( 5) log ( 2) 3X X     

Nh n CALC và cho 1X    áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo   đá  á       C. 

Nh n CALC và cho 5X  (thuộ  đá  á  D)  áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo i D. 



 

Vậy ch n A. 

Câu 29. Đ  u kiệ  xá  định củ               2log( 6 7) 5 log( 3)x x x x      là: 

A. 3 2x   . B. 3x  . C. 
3 2

3 2

x

x

  


 

. D. 3 2x   . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiệ              : 
2

3 2
6x+7 0

3 23 2
3 0

3

x
x

xx
x

x

  
   

        


 

Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 2log( 6 7) 5 log( 3)X X X X       

Nh n CALC và cho 1X    áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo   đá  á  C    D. 

Nh n CALC và cho 4X  (thuộ  đá  á   )  áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo i B. 

Vậy ch n A. 

Câu 30.        trình 3 13

3

log log log 6x x x   có nghiệm là:  

A. 27x  . B. 9x  . C. 123x  . D. . 3log 6x  .. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 0x   

3 1 3 3 3 33

3

log log log 6 log 2log log 6 log 3 27x x x x x x x x          
 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 3 13

3

log log log 6X X X    

Dùng ch    ă   CALC  ủa máy tính ta gán từng giá trị củ  x       4 đá  á             đ ợc 

đá  á  đú  . 

Vậy ch n A. 

Câu 31.        trình 
1

ln ln
8

x
x

x





có nghiệm là:  

A. 4x  . B. 
4

2

x

x




 
. C. 2x   . D. 1x  . 

H ớng dẫn gi i 
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[Ph  ng  h   tự luận] 

00
1

ln ln 441
8

28

xx
x

x xxx
x x

xx


  

     
      

 

Vậy ta ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 
1

ln ln
8

X
X

X





 

Dùng ch    ă   CALC  ủa máy tính ta gán từng giá trị củ  x       4 đá  á             đ ợc 

đá  á  đú  . 

Vậy ch n A. 

Câu 32.        trình 2

2 2log 4log 3 0x x   có tập nghiệm là: 

A.  8;2 . B.  1;3 . C.  6;2 . D.  6;8 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 0x   

22

2 2

2

log 1 2
log 4log 3 0

log 3 8

x x
x x

x x

  
     

 
 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 2

2 2log 4log 3X X   

Dùng ch    ă   CALC  ủa máy tính ta gán từng giá trị củ  x       4 đá  á             đ ợc 

đá  á  đú  . 

Vậy ch n A. 

Câu 33. Tập nghiệm của               
2

2

1
log 2 1 0

2
x    là:  

A.  0; 4 . B.  0 . C.  4 . D.  1;0 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 2x    

2

2 2 0
log 2 1 2 2

2 2 4

x x
pt x x

x x

   
        

     
 

Vậy ch   đá  á  A. 



 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính   2

2

1
log 2 1

2
X    

Dùng ch    ă   CALC  ủa máy tính ta gán từng giá trị củ  x       4 đá  á             đ ợc 

đá  á  đú  . 

Vậy ch n A. 

Câu 34. Tập nghiệm củ                2

2 1

2

1
log log 1x x

x
    là: 

A.  1 2 . B.  1 2;1 2  . C. 
1 5 1 5

;
2 2

   
 
  

. D.  1 2 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 0x  và 2 1 0x x    

V   đ  u kiệ  đ      2 1

2

1
log log x

x
  .              đã           đ                  

 2

1 1 2

2 2

0
0

log log 1 1 21 2
1

1 2

x
x

x x x xx
x x x

x


 

         
    

 

 

Vậy      đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính  2

2 1

2

1
log log 1X X

X
    

Dùng ch    ă   CALC  ủa máy tính ta gán từng giá trị củ  x       4 đá  á             đ ợc 

đá  á  đú  . 

Vậy ch n A. 

Câu 35.        trình  2log 3.2 1 2 1x x   có bao nhiêu nghiệm? 

A. 2. B. 1. C. 3. D. 0. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

  2 1

2

2 1
0

log 3.2 1 2 1 3.2 1 2 2.4 3.2 1 0 1
12

2

x

x x x x x

x

x
x

x



 
               



 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   trắc nghiệm] 



 

       Carot.vn - Kho tài liệu ôn thi THPTQG hàng đầu 

Nhập vào màn hình máy tính  2log 3 2 1 2 1 0Xx X     

Ấn SHIFT CALC nhập X=5,  n = . Máy hiện X=0.  

Ấn Alpha X Shift STO A 

Ấn AC. Vi t l               : 
 2log 3 2 1 2 1

0

Xx X

X A

  



 

Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy hỏi X? Ấn 5 =. Máy hiện X=-1.  

Ấn Alpha X Shift STO B. 

Ấn AC. Vi t l               : 
 
  
2log 3x2 1 2 1

0

X X

X A X B

  


 
 

Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy hỏi B? Ấn =. Máy hỏi X? Ấn 1=  

Máy không gi i ra nghiệm. Vậy đã   t nghiệm.  

Ch   đá  á  A. 

Câu 36. S  nghiệm củ                  2ln 6x 7 ln 3x x    là: 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

   2

2 2

3
3 0 3

ln 6 7 ln 3 55
6 7 3 7 10 0

2

x
x x

x x x xx
x x x x x

x


    

          
          

 

Vậy ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính    2ln 6 7 ln 3 0X X X      

Ấn SHIFT CALC nhập X=4 (ch n X thỏ  đ  u kiệ  xá  định củ              )   n = . Máy 

hiện X=5.  

Ấn Alpha X Shift STO A 

Ấn AC. Vi t l               : 
   2ln 6 7 ln 3

0
X X X

X A

   



 

Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy hỏi X? Ấn 7 =. 

Máy không gi i ra nghiệm. Vậy đã   t nghiệm.  

Ch   đá  á  A. 

Câu 37. Nghiệm nhỏ nh t củ       g trình    5 33
log 2 .log 2log 2x x x     là: 



 

A. 3. B. 
1

5
. C. 2. D. 1. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 2x   

       

   

5 3 3 5 33

3 3

5 5

log 2 .log 2log 2 2log 2 .log 2log 2

3
log 2 0 log 2 0

1
log 1 log 1

5

x x x x x x

x
x x

xx x

        


    

   
     


 

S  đ  u kiệ    y                        ệm 3x  . Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính    5 33
log 2 .log 2log 2X X X     

Nh n CALC và cho 
1

5
X   (s  nhỏ nh t) ta th y sai. Vậy lo   đá  á   .  

Nh n CALC và cho 1X   ta th y sai. Vậy lo i đá  á  D. 

Nh n CALC và cho 2X   ta th y sai. Vậy lo   đá  á  C. 

Vậy đá  á  đú      A. 

Câu 38. Nghiệm l n nh t củ               3 2log 2log 2 logx x x     là : 

A. 100. B. 2. C. 10. D. 1000. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 0x   

3 2

1

log 1 10

log 2log 2 log log 2 100

log 1 10

x
x

x x x x x

x x


 


       

   


 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 3 2log 2log 2 logX X X     

Nh n CALC và cho 1000X   (s  l n nh t) ta th y sai. Vậy lo   đá  á  D.  

Nh n CALC và cho 100X   ta th y đú  . Vậy ch n A. 

Câu 39. G i 1 2,x x là 2 nghiệm củ                 2

3 3log 5 log 2 5x x x    .  

K   đ 1 2x x bằng: 
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A. 7. B. 3. C. 2 . D. 5 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng pháp tự luận] 

   2

3 3 2

5

2x 5 0 2 5
log 5 log 2 5

5 25 2 5

2

x
x

x x x
x xx x x

x


    

               
  

 

Vậy ch n A.  

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Dùng ch    ă   SOLVE   ê   áy  í    ỏ  ú      đ ợc 2 nghiệm là 5 và -2. Vậy ch n A. 

Câu 40. G i 1 2,x x là 2 nghiệm củ              
2 2

1 2
1

4 log 2 logx x
 

 
. K   đó 1 2.x x bằng: 

A. 
1

8
. B. 

1

2
. C. 

1

4
. D. 

3

4
. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 

0

4

1

16

x

x

x


 




 


 

Đặt 2logt x  đ  u kiện
4

2

t

t

 



. K   đ                 ở thành: 

2

1

11 2 2
1 3 2 0

2 14 2

4

x
t

t t
tt t

x


 

        
     



 

Vậy 1 2

1
.

8
x x   

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Dùng ch    ă   SOLVE   ê   áy  í    ỏ  ú      đ ợc 2 nghiệm là 
1

2
và 

1

4
. Vậy ch n A. 

Câu 41. G i 1 2,x x là 2 nghiệm củ               2log 3 1x x    . K   đ 1 2x x bằng:  

A. 3 . B. 2 . C. 17 . D. 
3 17

2

 
. 

H ớng dẫn gi i 



 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 
3

0

x

x

 



 

    2

2log 3 1 3 2 3 2 0x x x x x x            

Vậy
1 2 3.x x    Ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Dùng ch    ă   SOLVE   ê   áy  í    ỏ  ú      đ ợc 2 nghiệm v      2     ệm vào A và B. 

Tính A + B =  – 3. Vậy ch n A. 

Câu 42. N u đặt 2logt x                   2log 4 log 2 3xx   trở                       ?  

A. 2 1 0t t   . B. 24 3 1 0t t   . C. 
1

1t
t

  . D. 
1

2 3t
t

  . 

H ớng dẫn gi i 

  2

2 2 2 2 2

2

1
log 4 log 2 3 log 4 log 3 log log 1 0

log
xx x x x

x
           

Vậy ch n A. 

Câu 43. N   đặt logt x                  2 3log 20log 1 0x x   trở                       ?  

A. 29 10 1 0t t   . B. 23 20 1 0t t   . C. 29 20 1 0t t   . D. 23 10 1 0t t   . 

H ớng dẫn gi i 

2 3 2log 20log 1 0 9log 10log 1 0x x x x        

Vậy ch n A. 

Câu 44. Cho b                9

3

1 log 1

1 log 2

x

x





. N   đặt 3logt x  thì b                  ở thành:  

A. 
2 1

0
1

t

t





. B. 

1 2 1

1 2

t

t





. C.  

1 1
1 1

2 2
t t   . D.  2 1 2 1t t   . 

H ớng dẫn gi i 

 

3
9 3 3 3

3 3 3 3 3

1
1 log

1 log 2 log 2 log 2log 11 1 12 1 0 0
1 log 2 1 log 2 2 1 log 2 1 log 1 log

x
x x x x

x x x x x


   

         
    

 

Vậy ch n A. 

Câu 45. Đ  u kiệ  xá  định của b                5 1 5

5

log ( 2) log ( 2) log 3x x x      là: 

A. 2x  . B. 3x  . C. 2x   . D. 0x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 
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Đ  u kiện: 

2 0 2

2 0 2 2

0 0

x x

x x x

x x

   
 

       
   

 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 5 1 5

5

log ( 2) log ( 2) log 3X X X      

Nh n CALC và cho 1X    áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo   đá  á  C    D. 

Nh n CALC và cho 
5

2
X  (thuộ  đá  á  A)  áy  í      n thị 1,065464369. Vậy ch n A. 

Câu 46. Đ  u kiệ  xá  định của b                 2

0,5 0,5log (5x 15) log 6x 8x     là: 

A. 2x   . B. 
4

2

x

x

 


 
. C. 3x   . D. 4 2x    . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 
2

3
5 15 0

22
6x 8 0

4

x
x

xx
x

x

 
  

     
      

 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 
2

0,5 0,5log (5 15) log ( 6X 8)X X     

Nh n CALC và cho 3,5X     áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo   đá  á  C    D. 

Nh n CALC và cho 5X   (thuộ  đá  á   )  áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo i B, ch n A. 

Câu 47. Đ  u kiệ  xá  định của b                
2 1

ln 0
x

x


  là: 

A. 
1 0

1

x

x

  



. B. 1x   . C. 0x  . D. 

1

1

x

x

 



. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 
2 1 01

0
1

xx

xx

  
  


 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 



 

Nhập vào màn hình máy tính 
2 1

ln
X

X


 

Nh n CALC và cho 0,5X    (thuộ  đá  á  A     )  áy  í      n thị 0,4054651081. Vậy lo i 

đá  á  C    D. 

Nh n CALC và cho 0,5X  (thuộ  đá  á   )  áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo i B, ch n A. 

Câu 48. B t              
2

0,2 0,2log 5log 6x x   có tập nghiệm là: 

A. 
1 1

;
125 25

 
  
 

S . B.  2;3S . C. 
1

0;
25

 
  
 

S . D.  0;3S . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 0x   

2

0,2 0,2 0,2

1 1
log 5log 6 2 log 3

125 25
x x x        

 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính  
2

0,2 0,2log 5log 6X X   

Nh n CALC và cho 2,5X   (thuộ  đá  á     à D) máy tính hi n thị 9.170746391. Vậy lo i 

đá  á       D. 

Nh n CALC và cho 
1

200
X  (thuộ  đá  á  C)  áy  í      n thị 0,3773110048.  

Câu 49. Vậy lo i C, ch n A.Tập nghiệm của b                   2

1 3

3

log 6 5 log 1 0x x x     là: 

A.  5;6S . B.  1;6S . C.  5; S . D.  1; S . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

       
2

2 2

1 3 3 3 2
3

6 5 0
log 6 5 log 1 0 log 1 log 6 5

1 6 5

x x
x x x x x x

x x x

   
           

   
 

1 5
5 6

1 6

x x
x

x

  
   

 
 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính    2

1 3

3

log 6X 5 log 1X X     
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Nh n CALC và cho 2X   (thuộ  đá  á       D)  áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo   đá  á    

và D. 

Nh n CALC và cho 7X  (thuộ  đá  á  C)  áy  í      n thị -0,6309297536.  

Vậy lo i C, ch n A. 

Câu 50. B t               2

2

3

log 2 1 0x x   có tập nghiệm là: 

A.  
1

;0 ;
2

 
    

 
S . B. 

3
1;

2

 
  
 

S .   

C. 
3

0;
2

 
  
 

S . D.  
3

;1 ;
2

 
    

 
S . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 2 2

2

3

0

log 2 1 0 2 1 1 1

2

x

x x x x
x


       
 


 

Vậy ch n A.
 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính  2

2

3

log 2 1X X   

Nh n CALC và cho 5X    (thuộ  đá  á  A    D)  áy  í      n thị -9 9277…. Vậy lo   đá  

án B và C. 

Nh n CALC và cho 1X  (thuộc đá  á  A)  áy  í      n thị -1,709511291. Vậy ch n A. 

Câu 51. Tập nghiệm của b                
3

4 6
log 0

x

x


 là:  

A. 
3

2;
2

 
   
 

S . B.  2;0 S . C.  ;2 S . D. 
3

\ ;0
2

 
  

 
S . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

3

4x 6
30

04x 6 3
log 0 22

4x 6 2
2 01

x xx
x

x
x

x


       

        
    



 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính 
3

4 6
log

X

X


 



 

Nh n CALC và cho 1X   (thuộ  đá  á  C    D)  áy  í      n thị 2,095903274. Vậy lo   đá  

án C và D. 

Nh n CALC và cho 1X   (thuộ  đá  á   )  áy  í   k      í   đ ợc. Vậy lo i B, ch n A. 

Câu 52. Nghiệm nguyên nhỏ nh t của b                 0,2 5 0,2log log 2 log 3x x    là: 

A. 4x  . B. 3x  . C. 5x  . D. 6x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện: 2x   

    2

0,2 5 0,2 0,2 0,2

1
log log 2 log 3 log 2 log 3 2 3 0

3

x
x x x x x x

x

 
                

S  đ  u kiện suy ra 3x   

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính  0,2 5 0,2log log 2 log 3X X    

Nh n CALC và cho 3X   (nhỏ nh t) máy tính hi n thị 0. Vậy lo   đá  á   . 

Nh n CALC và cho 4X   máy tính hi n thị -0.6094234797.Vậy ch n A. 

Câu 53. Nghiệm nguyên l n nh t của b                 1

3log 4.3 2 1x x    là: 

A. 1x  . B. 2x  . C. 3x  . D. 1x   . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 1 1 2 1 2

3 3log 4.3 2 1 4.3 3 3 4.3 0 0 3 4 log 4x x x x x xx x             

 

Vậy ch n A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Nhập vào màn hình máy tính  1

3log 4.3 2 1X X    

Nh n CALC và cho 3X   (l n nh t) máy tính hi n thị –1.738140493. Vậy lo   đá  á  C. 

Nh n CALC và cho 2X   máy tính hi n thị – 0.7381404929. Vậy lo i B. 

Nh n CALC và cho 1X   máy tính hi n thị 0.2618595071. Vậy ch n A. 

----HẾT---- 

[3.5 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT] 

V N DỤNG THẤP  

Câu 54. Đ  u kiệ  xá  định củ                2 2log 3log 3 1 1x x      là:  

A. 
3 2 1

3
x


 . B. 

1

3
x . C. 0x  . D. (0; ) \{1} x . 
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H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Bi u th c  2 2log 3log 3 1 1x x      xá  định khi và chỉ khi: 

 23log 3 1 1 0

3 1 0

x

x

  


 

 2

1
log 3 1

3

1

3

x

x


 

 
 


1
1 3 1
3

3
2 1

3 1 2 2 1
3

1 31
3

3

x x
x

x
x


    

    
 

 


 

ch   đá  á  A 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 
1

3
x  (thuộc B, C, D) vào bi u th c  2log 3 1x  đ ợc 

2log (0)  k     xá  định, vậy lo i B, C, 

D, ch   đá  á  A. 

 

Câu 55. Đ  u kiệ  xá  định củ         trình    2 2 2

2 3 6log 1 .log 1 log 1x x x x x x        là:  

A. 1x  . B. 1x   . C. 0, 1x x  . D. 1x    hoặc 1x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

             xá  định khi và chỉ khi : 

2

2

2

1 0

1 0 1

1 0

x x

x x x

x

   



    


 


, ch   đá  á  A 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 1x   (thuộc B, D) vào bi u th c  2

2log 1x x   đ ợc 2log ( 1)  k     xá  định, Thay 

1

2
x  (thuộc C) vào bi u th c 

2 1x   đ ợc 
3

4


 k     xá  định  

Vậy lo i B, C, D ch   đá  á  A. 

 

Câu 56. Nghiệm nguyên củ                  2 2 2

2 3 6log 1 .log 1 log 1x x x x x x        là:  

A. 1x  . B. 1x   . C. 2x  . D. 3x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 iều kiện: 1x   

   

     

     

2 2 2

2 3 6

2 2 2

2 3 6

2 2 2

2 6 3 6 6

log 1 .log 1 log 1

log 1 .log 1 log 1

log 6.log 1 .log 6.log 1 log 1 0

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

      

       

        

 

Đặt  2

6log 1t x x       đ ợc 



 

 

 

   

   

 

 
6 6 6

6

2

2 3

2

6

2

log 32 log 3 log 3

lo

6
2 3

2 3

2

2

2 6

g 32

2

2

log 6.log 6. 0

log 1 00

1 1
log 1log 6.log 6 log 6.l

1 2 2 2
2

21 2

og 6

1 1 1

log 1 log 3 2

1 1
1 1

1 1

t t

x xt

t x x

x x

x x

x x
x

x x

x x
x

x x





 

   
        

   


 
  



   
   

  

    
   

  

 

ch   đá  á  A 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 1x                       đ ợc VT VP  ch   đá  á  A. 

Câu 57. N   đặt 2logt x  thì b                 1

3
4 2 2

2 1 2 2 2

2

32
log log 9log 4log

8

x
x x

x


   
     

  
 trở thành 

b t                 ? 

A. 4 213 36 0t t   . B. 4 25 9 0t t   . C. 4 213 36 0t t   . D. 4 213 36 0t t   . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 iều kiện: 0x    

 

   

1

3
4 2 2

2 1 2 2 2

2

24 2

2 2 2 2

4 2

2 2

32
log log 9log 4log

8

log 3log 3 9 5 2log 4log 0

log 13log 36 0

x
x x

x

x x x x

x x



   
     

  

      

   

 

Vậy ch   đá  á  A 

Câu 58. Nghiệm nguyên l n nh t của b                 1

3
4 2 2

2 1 2 2 2

2

32
log log 9log 4log

8

x
x x

x


   
     

  
 là: 

A. 7x  . B. 8x  . C. 4x  . D. 1x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 iều kiện: 0x    

 

   

1

3
4 2 2

2 1 2 2 2

2

24 2

2 2 2 2

4 2

2 2

22

2

2

32
log log 9log 4log

8

log 3log 3 9 5 2log 4log 0

log 13log 36 0

4 8
2 log 3

4 log 9 1 1
3 log 2

8 4

x
x x

x

x x x x

x x

x
x

x
x x



   
     

  

      

   

 
            



 

ch   đá  á  A. 
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[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Lầ    ợt thay 7; 8; 4; 1x x x x    th y 7x  đú         đá  á  A. 

Câu 59. B                  3log log 9 72 1x

x    có tập nghiệm là: 

A.  3log 73;2


S . B.  3log 72;2


S . C. 
3log 73;2 

 
S . D.  ;2 S . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện 3log 73x   

    3 3log log 9 72 1 log 9 72 9 3 72 0 3 9 2x x x x x

x x x              

Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 3log 73x  (thuộc B, C, D) vào bi u th c   3log log 9 72x

x   đ ợc log (0)x  không xác 

định, vậy lo i B, C, D, ch   đá  á  A. 

Câu 60. G i 1 2,x x  là nghiệm củ               2log 1 1x x    . K   đ   í   1 2.x x  bằng: 

A. 2 . B. 1. C. 1 . D. 2. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện 0x  hoặc 1x   

  12

2 1 2

2

1
log 1 1 2 0 . 2

2

x
x x x x x x

x

 
             

 

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 61. N   đặt  2log 5 1xt    thì p               2 4log 5 1 .log 2.5 2 1x x    trở                    

nào? 

A. 2 2 0t t   . B. 22 1t  . C. 2 2 0t t   . D. 2 1t  . 

H ớng dẫn gi i 

 iều kiện: 0x    

   

   

2 4

2 2

log 5 1 .log 2.5 2 1

log 5 1 . 1 log 5 1 2 0

x x

x x

  

      
 

 

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 62. S  nghiệm củ                4log 12 .log 2 1xx   là: 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện : 0 1x   

    2 2

4 2 2

3
log 12 .log 2 1 log 12 log 12 0

4
x

x
x x x x x

x

 
           


 

Lo i 3x    ch   đá  á  A 

Câu 63.              
2

5 5log (2 1) 8log 2 1 3 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  3;63 . B.  1;3 . C.  1; 3  . D.  1;2 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 



 

Đ  u kiện : 
1

2
x   

 

 

 

2 2

5 5 5 5

5

5

log (2 1) 8log 2 1 3 0 log (2 1) 4log 2 1 3 0

log 2 1 1 3

63log 2 1 3

x x x x

x x

xx

          

  
  

  

 

 Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 1x  (thuộc B, D) vào v    á     đ ợc 3 0  vô lý, vậy lo i B, D,  

Thay 1x   vào  5log 2 1x    đ ợc  5log 3 k     xá  định, nên lo i C 

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 64. N   đặt 
3

1
log

1

x
t

x





 thì b                

4 3 1 1

4 3

1 1
log log log log

1 1

x x

x x

 


 
 trở thành b          

trình nào? 

A. 
2 1

0
t

t


 . B. 2 1 0t   . C. 

2 1
0

t

t


 . D. 

2 1
0

t

t


 . 

H ớng dẫn gi i 

 iều kiện: ( ; 1) (1; )x        

S   k   đ       ù         4, rồi ti p tục bi   đổi v   ù         3    đ ợc b                 

3

3

1 1
log 0

11
log

1

x

xx

x


 





 

Ch   đá  á  A. 

Câu 65.               2

2 3log 3 7 3 2 0x x x      có nghiệm là: 

A. 3x  . B. 2x  . C. 2; 3x x  . D. 1; 5x x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện 
3

; 2
2

x x   

   
22 2 2

2 3

2
log 3 7 3 2 0 3 7 3 2 3 5 6 0

3
x

x
x x x x x x x

x



              


 

Ch   đá  á  A. 

Lầ    ợt thay 1; 2x x  (thuộ    C  D)      ê   á     đ ợ  đẳng th c sai, vậy lo i B, C, D,  

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 66. Nghiệm nguyên nhỏ nh t của b                   2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 17 . B. 16 . C. 15 . D. 18 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 iều kiện: 1x    

     2 4 4 2 2 2 2log log log log log log 2 log 4 16x x x x x        

Vậy ch   đá  á  A. 

Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 16;15x  (thuộ     C)                     đ ợc b t dẳng th c sai nên lo i B, C 

Thay 17;18x                       đ ợc b   đẳng th   đú   

Vậy ch   đá  á  A. 
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Câu 67.               
1 2

1
4 ln 2 lnx x

 
 

 có tích các nghiệm là: 

A. 3e . B. 
1

e
. C. e . D. 2 . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

 iều kiện: 2 40, ;x x e x e     

2

2

ln 11 2
1 ln 3ln 2 0

ln 24 ln 2 ln

x ex
x x

xx x x e

 
        

   
 

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 68.               9log 29
x

x x  có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Điều kiện : 0; 1x x 
 

   9 9log log2 2 2

9 9 9 9 99 log 9 log 1 log 2log 0 log 1 9
x x

x x x x x x x x            

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 69. Nghiệm nguyên nhỏ nh t của b                
3

log 3 log 3 0x x   là: 

A. 4x  . B. 1x  . C. 2x  . D. 3x  . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Điều kiện : 0; 1; 3x x x  

 

 
3

33 33

log 0 0 11
log 3 log 3 0 0

log 1 3log . log 1
x x

x x

x xx x

   
      

  
 

Vậy ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Lo i B, D vì 1; 3x x   

Lo i C vì 2 2

3

2 log 3 log 3 0x     Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 70.              ln7 ln7 98xx    có nghiệm là: 

A. 2x e . B. 2x  . C. x e . D. x e . 

H ớng dẫn gi i 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Điều kiện : 0; 1x x   

Đặt tx e  
ln7 ln .ln7 ln7 98 7 98 2.7 98 2

tx t e tx e t          

Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Lầ    ợt thay 2; ;x x e x e                        đ ợ  đẳng th c sai, vậy lo i B, C, D,  

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 71. B                   2

2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 

A. 1 2;  


S . B. 1 2;  


S . C.  ;1 2  


S . D.  ;1 2  


S . 

H ớng dẫn gi i 



 

[Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện : 2x   

         2 2 2

2 0,5 2

3 2

log 2 log 1 1 log 2 1 1 2 1 2 0

1 2 0
2 0

1 2

x x x x x x x x x

x
x x x

x

                
 

   
     

 

 

Ch   đá  á  A. 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Dự      đ  u kiện ta lo i B, C, D,  

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 72. Bi t              
2

2

1 1 7
log 0

log 2 6
x

x
    có hai nghiệm 

1 2
,x x . Khẳ   đị           đây    

đú  ? 

A. 3 3

1 2

2049

4
 x x . B. 3 3

1 2

2047

4
  x x . C. 3 3

1 2

2049

4
  x x . D. 3 3

1 2

2047

4
 x x . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 
2

0 0

log 0 1

x x

x x

  
 

 
.  

Đặt 2log .t x               đã       ở thành 23 7 6 0t t   . 

3

2

2

3
2 3

2 9log 33

2 2 1
log 2

3 3 4

xxt

t x x


   
         
  

 (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm củ               đã        3 3

1 23

1 2049
8;

44

 
    
 

S x x  

Câu 73. S  nghiệ     yê         ủ                  1

2 1

2

log 4 4 log 2 3x xx      là: 

A. 1 . B. 2. C. 3. D. 0. 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 1

22 3 0 log 3 1x x      .  

Ta có:      1

2 1 2 1 1

2

4 4 4 4
log 4 4 log 2 3 log 2    1

2 3 2 3

x x
x x x

x x
x x

 

 
       

 
 

Đặt 2 , 0.xt t   Ta có   2 2 21 4 2 3 3 4 0 4.         t t t t t t  

22 2 2x x     (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy nghiệm củ               đã cho là 2x  . 

Câu 74. Tập nghiệm của b                  1 2

2

log log 2 1 0x   là: 

A. 
3

1;
2

S
 

  
 

. B. 
3

0;
2

S
 

  
 

. C.  0;1S  . D. 
3

;2
2

S
 

  
 

. 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 
2

2 1 0
1.

log (2 1) 0

x
x

x
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Ta có:      1 2 1 2 1

2 2 2

log log 2 1 0 log log 2 1 log 1x x      

2

2

log (2 1) 1 0 2 1 2 3
1 .

log (2 1) 0 2 1 1 2

x x
x

x x

     
     

   
  (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm của b                đã        
3

1;
2

S
 

  
 

. 

Câu 75. Tập nghiệm của b                   2

4 2log 2 3 1 log 2 1x x x     là: 

A. 
1

;0
2

S
 

  
 

. B. 
1

0;
2

S
 

  
 

. C. 
1

;1
2

S
 

  
 

. D. 
1

;1
2

S
 

  
 

. 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 
2

1
1

2 3 1 0 12
.

1 22 1 0

2

x x
x x

x
x

x


        

    
    



 

Ta có:        
22 2

4 2 4 4log 2 3 1 log 2 1 log 2 3 1 log 2 1x x x x x x          

2 2 2 1
2 3 1 4 4 1 2 0 0.

2
x x x x x x x              (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm của b                đã        
1

;0
2

S
 

  
 

. 

Câu 76. Tập nghiệm của b                  2

25 5

3
log 125 .log log

2
x x x x   là: 

A.  1; 5S  . B.  1; 5S   . C.  5;1S   . D.  5; 1S    . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện:  0 1   * .x   

Ta có:   2

2 3 2

25 5 55

3 3
log (125 ).log log log 5 log .log log

2 2
x x xx x x x x x       

  2 2 2

5 5 5 5 5 5

1 3 3 1 3
3log 5 1 . log log log log 2log log 0

2 2 2 2 2
x x x x x x x

 
           

 
 

1

0 2
5

1
0 log 5 5 1 5.

2
x x x           (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm của b                đã         1; 5S  . 

Câu 77. Tích các nghiệm của p      trình 
2 4 8 16

81
log .log .log .log

24
x x x x   là : 

A. 1. B. 2 . C. 
1

2
. D. 3 . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 0.x   

Ta có:  2 4 8 16 2 2 2 2

81 1 1 1 81
log .log .log .log log log log log

24 2 3 4 24
x x x x x x x x

   
     

   
 



 

4

2 2log 81 log 3 8x x        hoặc 
1

8
x  .   (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm củ               đã        
1 2

1
;8 . 1

8

 
   
 

S x x . 

Câu 78. P            
3

log 1 2x   có bao nhiêu nghiệm ? 

A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 1 x  

Ta có: 
3

log 1 2 1 3 1 3 2x x x x            hoặc 4.x     (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm củ               đã     là  4;2S   . 

Câu 79. Bi t              9 9 3log log log 27
4 6.2 2 0

x x
    có hai nghiệm 

1 2
,x x . K   đ  2 2

1 2
x x  bằng : 

A. 6642 . B. 
82

6561
. C. 20 . D. 90 . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 0.x   

T                        đ     9 92log log 32 6.2 2 0.    (1)
x x
    

Đặt 9log
2 , 0

x
t t  .   2

2
1 6 8 0

4


     



t
t t

t
 

- V i 9log

92 2 2 log 1 9.
x

t x x        

- V i 9log 2

94 2 2 log 2 81
x

t x x       .   

Vậy tập nghiệm củ               đã          2 2

1 29;81 6642   S x x . 

Câu 80. Tập nghiệm của b                
2 2
2

1
log

log
2 10 3 0

x xx    là: 

A.  
1

0; 2;
2

S
 

   
 

. B.  
1

2;0 ;
2

S
 

    
 

. 

C.  
1

;0 ;2
2

S
 

   
 

. D.  
1

; 2;
2

S
 

    
 

. 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 0  (*)x  . Đặt 
2log 2 .uu x x    

B                đã       ở thành  
2 2

2

10
2 10 2 3 0 2 3 0   (1)

2

u
u u u

u



        

Đặt  
2 22 2

5  (l)
2 ,  1.  1 3 10 0 2 2 1 1

2

 
            



u u
t

t t t t u u
t

 hoặc 1u    

- V i 21 log 1 2u x x      

- V i 
2

1
1 log 1 .

2
u x x        

K t hợ  đ  u kiệ  (*)     đ ợc nghiệm của b                đã        2x   hoặc 
1

0
2

x  . 

Câu 81. Tập nghiệm củ               
2

2 2 2log 2 log 6 log 4
4 2.3

x x
x   là: 
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A. 
1

4
S

 
  
 

. B. 
1

2
S

 
  
 

. C. 
4

9
S

 
  
 

. D.  2S   . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 0 1x   

Ta có: 
2

2 2 2 2 2 2 2 2 2log 2 log 6 log 4 1 log log 2 2log log log log
4 2.3 4 6 2.3 4.4 6 19.9    (1)

x x x x x x x xx  
         

Chia 2 v  cho 2log
4

x . 

2 2log log
9 3

(1) 18. 4 0
4 2

x x

   
      

   
. Đặt 

2log

2

4

3 9
0. 18 4 0

12
 (l)

2


 

        
    



x t

t PT t t

t

 

2log 2

2

2

3 4 3 1
log 2 2 .

2 9 2 4

x

x x



     
            

     
      (thỏ   ã  đ  u kiện) 

Vậy tập nghiệm củ               đã        
1

4
S

 
  
 

. 

 

 

V N DỤNG CAO  

 

Câu 1. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m đ                3 3 3
log log 2 logx x m    có 

nghiệm? 

A. 1m  . B. 1m  . C. 1m  . D. 1m  . 

H ớng dẫn gi i 

 [Ph  ng  h   tự luận] 

Đ  u kiện 2; 0x m   

 3 3 3
log log 2 logx x m     22x x m  

2

2

2

1
 



m
x

m
 

                    ệm 2x   khi 1m  ,ch   đá  á  A 

[Ph  ng  h   t ắc nghiệm] 

Thay 0m  (thuộc C, D) vào bi u th c 
3

log m  k     xá  định, vậy lo i C, D,  

Thay 1m   (thuộ   )    đ ợ                     đ     2x x   vô nghiệm 

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 2. Tìm t t c  giá trị thực của tham s  m đ  b                2

3log 4 1x x m    nghiệ  đú   v i 

m i .x ? 

A. 7m  . B. 7m  . C. 4m  . D. 4 7m  . 

H ớng dẫn gi i 

 2 2

3log 4 1 4 3 0 0 7x x m x x x m x m                 

Vậy ch n A. 

Câu 3. Tìm t t c  giá trị thực của tham s  m đ  b          trình  2

1 1

5 5

log log 4mx x   vô nghiệm? 

A. 4 4m   . B. 
4

4

m

m




 
. C. 4m  . D. 4 4m   . 



 

H ớng dẫn gi i 

 2 2 2

1 1

5 5

log log 4 4 4 0mx x mx x x mx          

2 4 0x mx   vô nghiệm 2 4 0 0 4 4x mx x R m           

Vậy ch n A. 

Câu 4. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m đ                2

2log 2mx x  vô nghiệm? 

A. 4 4m   . B. 4m  . C. 
4

4

m

m




 
. D. 4m   . 

H ớng dẫn gi i 

 2 2

2log 2 4 0(*)mx x x mx      
 

             (*)        ệm 20 16 0 4 4m m      
 

Vậy ch n A. 

Câu 5. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m đ               2

4 4log 3log 2 1 0x x m     có 2 

nghiệm phân biệt? 

A. 
13

8
m  . B. 

13

8
m  . C. 

13

8
m  . D. 

13
0

8
m  . 

H ớng dẫn gi i 

                2     ệm phân biệt 
13

0 13 8 0
8

m m      
 

Vậy ch n A. 

Câu 6. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ  b                
2 2log (5 1).log (2.5 2)x x m    có 

nghiệm 1x  ? 

A. 6m  . B. 6m  . C. 6m  . D. 6m  . 

H ớng dẫn gi i 

BPT
2 2 2 2log (5 1).log (2.5 2) m log (5 1). 1 log (5 1) mx x x x            

Đặt  2

6log 1t x x    do 1x   2;t    

BPT 2(1 ) ( )t t m t t m f t m         

  V i 2( )f t t t   

, ( ) 2 1 0f t t   v i  2;t   ê      đồng bi n trên  2;t   

Nên ( ) (2) 6Minf t f   

  D  đ  đ  đ  b                
2 2log (5 1).log (2.5 2) mx x    có nghiệm 1x  thì : 

( ) 6m Minf t m    

ch   đá  á  A. 
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Câu 7. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ               2

3 3log 2log 1 0x x m     có 

nghiệm? 

A. 2m  . B. 2m  . C. 2m  . D. 2m  . 

H ớng dẫn gi i 

TXĐ: 0x   

PT có nghiệm khi 0 1 ( 1) 0 2 0 2m m m           , ch   đá  á  A 

Câu 8. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m đ  b                
2log (5 1)x m   có nghiệm 1x  ? 

A. 2m  . B. 2m  . C. 2m  . D. 2m  . 

H ớng dẫn gi i 

 [Ph  ng  h   tự luận] 

 21 5 1 4 log 5 1 2 2x xx m          

Vậy ch   đá  á  A. 

Câu 9. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ               
2 2

3 3log log 1 2 1 0x x m      có ít 

nh t một nghiệm thuộ  đ  n 
31;3 

 
? 

A. [0;2]m . B. (0;2)m . C. (0;2]m . D. [0;2)m . 

H ớng dẫn gi i 

V i 
31;3x  

 
 hay 3 2 2 2 3

3 3 31 3 log 1 1 log 1 log 3 1x x         hay 1 2t  . 

K   đ        á  đ ợc phát bi u l     : “T   m  đ                  í     t một nghiệm thuộ  đ  n 

 1;2 ”. T     22 2.PT m t t     

Xét hàm s  

   2( ) 2,  1;2 ,  '( ) 2 1 0,  1;2f t t t t f t t t           

Suy ra hàm s  đồng bi n trên  1;2 . 

K   đ                      ệm khi 0 2 4 0 2.m m      

Vậy 0 2m   là các giá trị cần tìm.    

 

Câu 10. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ                  2 4log 5 1 .log 2.5 2x x m    có 

nghiệm 1.x  ? 

A.  3;m  . B.  2;m  . C. ( ;2]m  . D.  ;3m  . 

H ớng dẫn gi i 

V i     2 21 5 5 log 5 1 log 5 1 2x xx          hay 2t  . 

K   đ        á  đ ợc phát bi u l     : “T   m  đ       g trình có nghiệm 2t  ”.  

Xét hàm s  2( ) ,  2,  '( ) 2 1 0,  2f t t t t f t t t          

Suy ra hàm s  đồng bi n v i 2t  . 

K   đ                      ệm khi 2 6 3.m m    

Vậy 3m   là các giá trị cần tìm.    

 

 

Câu 11. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ               

t 1                            2 

f(t)    

 

f (t) 

 

 

0 

                            4 

t 2   

f(t)    

 

f (t) 

 

 

6 

  



 

 2

3 3log 2 log 3 1 0x m x m      có hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 2. 27.x x  ? 

A. 1m  . B. 1m   . C. 2m   . D. 2m  . 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện 0.x   Đặt 
3log .t x  K   đ                    ng:  2 2 3 1 0t m t m     . 

Đ                          ệm phân biệt thì 

     
2 2

4 2 2
2 4 3 1 8 8 0    *

4 2 2

m
m m m m

m

  
          

 

 

V   đ  u kiện  *  ta có:  1 2 3 1 3 2 3 1 2 3log log log . log 27 3.t t x x x x       

Theo Vi-ét ta có: 1 2 2 2 3 1t t m m m          (thỏ   ã  đ  u kiện)  

Vậy 1m   là giá trị cần tìm. 

Câu 12. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ                2 2 2

2 1 4

2

log log 3 log 3x x m x     

có nghiệm thuộc  32;  ? 

A. 1; 3m 


. B. 1; 3m 


. C. 1; 3m  


. D.  3;1m  


. 

H ớng dẫn gi i 

Đ  u kiện: 0.x   K   đ                     đ    :  2

2 2 2log 2log 3 log 3x x m x    . 

Đặt 2logt x  v i 2 232 log log 32 5x x      hay 5.t   

                  ng    2 2 3 3    *t t m t    . 

K   đ        á  đ ợc phát bi u l     : “T   m  đ                (*)        ệm 5t  ” 

V i 5t   thì        (*) 3 . 1 3 3. 1 3 0t t m t t t m t            

1
1 3 0

3

t
t m t m

t


      


 

Ta có 
1 4

1 .
3 3

t

t t


 

 
 V i 

4 4
5 1 1 1 3

3 5 3
t

t
      

 
 hay 

1 1
1 3 1 3

3 3

t t

t t

 
    

 
 

suy ra 1 3.m   Vậy                     ệm v i 1 3.m   

 

Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  sao cho kho ng  2;3  thuộc tập nghiệm của b                

   2 2

5 5log 1 log 4 1   (1)x x x m     . 

A.  12;13m  . B.  12;13m . C.  13;12m  . D.  13; 12m   . 

H ớng dẫn gi i 

2
22

2
2

4
4 ( )1

(1) 5
4 4 5 ( )

4 0

x x m
m x x f xx

m x x g x
x x m

  
      

  
      

 

Hệ trên thỏa mãn  2;3x 
2 3

2 3

( ) 12   khi  2
 12 13.

( ) 13      khi  2

x

x

m Max f x x
m

m Min f x x
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Câu 13. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ  b                

   2 2

2 2log 7 7 log 4 ,  .x mx x m x       

A.  2;5m . B.  2;5m  . C.  2;5m . D.  2;5m  . 

H ớng dẫn gi i 

B                      đ     2 27 7 4 0,  x mx x m x        

  2

2

7 4 7 0   (2)
,  .

4 0                 (3)

m x x m
x

mx x m

     
  

  

 

- 7m  : (2) không thỏa x   

- 0m  : (3) không thỏa x   

(1) thỏa x 
 

2

2

2

3

7 0 7

54 7 0
         2 5.

00

24 0

m m

mm
m

mm

mm

  
       

     
 

      

 

 

Câu 14. Tìm t t c  các giá trị thực của tham s  m  đ  b                

   2 2

5 51 log 1 log 4x mx x m      có nghiệ  đú   .x  

A.  2;3m . B.  2;3m  . C.  2;3m . D.  2;3m  . 

H ớng dẫn gi i 

B                      đ      2 27 1 4 0,  x mx x m x        

  2

2

5 4 5 0  (2) 
(*),  .

4 0                (3)

m x x m
x

mx x m

     
  

  

 

- 0m   hoặc 5m   : (*) không thỏa x   

- 0m   và 5m  : (*) 
 

2

2

2

3

5 0

4 5 0
     2 3.

0

4 0

m

m
m

m

m
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